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I. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm): Học sinh chọn đáp án và tô vào ô tương ứng. 

Câu 1: Cộng đồng là gì? 

A. Là một nhóm xã hội của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là có cùng các mối quan 

tâm chung. 

B. Là một nhóm nhỏ lẻ của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là Không có chung các 

mối quan tâm. 

C. Là một nhóm nhỏ lẻ tách ra từ tập thể cùng sống chung trong một môi trường thường là có chung các mối 

quan tâm. 

D. Là một nhóm xã hội của các cá thể sống chung trong cùng một môi trường thường là .Không có cùng các 

mối quan tâm chung. 

 Câu 2: Những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia: 

A. Hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan: tham gia trồng hoa ven đường, phân loại rác thải tại nguồn, thu 

gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường nông thôn,.... 

B. Hoạt động thiện nguyện, nhân đạo: tham gia vào các phong trào như Hiến máu nhân đạo, quyên góp cho 

đồng bào miền Trung bị lũ lụt,... 

C. Hoạt động bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa: tuyên truyền về ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, 

tố giác những hành vi xâm hại đên di tích,.... 

D. Tất cả những ý trên đều đúng. 

Câu 3: Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng? 

A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên    B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia 

C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định 

Câu 4: Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh 

A. trong một số trường hợp.  B. để làm giàu cho gia đình mình. 

C. để chinh phục thiên nhiên.  D. vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

Câu 5: Kính trọng và biết ơn các vị anh hung dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc; các 

hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa”  là biểu hiện của 

A. biết ơn. B. tôn kính.  C. nhân nghĩa. D. truyền thống. 

Câu 6: Những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia: 

A. Hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử: thực hiện ứng xử theo quy định ứng xử nơi công cộng,.... 

B. Hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, tặng quà thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/12; 

thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ, những người có công với cách mạng nhân ngày 22/12,.... 

C. Hoạt động tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội: tham gia tuyên truyền về tác hại của ma túy, của 

bạo lực học đường,.... 

D. Tất cả những ý trên đều đúng. 

Câu 7:  Hành động nào sau đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên? 

A. Buôn bán động vật hoang dã B. Thả túi nilong xuống sông, suối 

C. Vứt ra trên sông, suối   D. Sử dụng các tài nguyên hợp lí 

Câu 8: Hành động nào sau đây không góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên? 

A. Buôn bán động vật hoang dã  B. Không vứt rác bừa bãi ở bãi biển 

C. tham gia trồng cây, gây rừng  D. Thu gom rác trên bãi biển 

Câu 9: Ngày môi trường thế giới là ? 

A. 5/6.   B. 5/7.    C. 5/8.   D. 5/9. 

Câu 10: Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là:  

A. di tích lịch sử - văn hóa   B. di sản văn hóa vật thể 

C. di sản văn hóa phi vật thể  D. danh lam thắng cảnh 

Câu 11: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường? 

A. Thờ ơ, không quan tâm.    B. Giả vờ không nhìn thấy. 

C. Trực tiếp lên án các hành vi đó.   D. Cả A và B đều đúng. 



Câu 12: Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là 

A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. 

B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm. 

C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng. 

D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh. 

Câu 13: Nghề nào thuộc nhóm hoạt động kinh doanh: 

A. Chăm sóc sắc đẹp B. giáo viên. C. Bộ đội  D. Cảnh sát 

Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là cách tìm hiểu thông tin nghề nghiệp? 

A. Tham quan và trải nghiệm với nghề. 

B. Xin tham vấn ý kiến từ chuyên gia hướng nghiệp. 

C. Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát những người làm nghề. 

D. Đi du lịch biển cùng bạn bè, gia đình 

Câu 15: Yêu cầu cơ bản đối với người lao động bao gồm: 

A. kiên trì, chăm chỉ, khéo tay 

B. thích và có khả năng làm việc với vật cụ thể, cây trồng, vật nuôi 

C. có kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật sản xuất 

D. tất cả các ý trên đều đúng 

Câu 16: Khi tìm hiểu nghề, người ta thường quan tâm đến: 

A. Nhu cầu lao động xã hội của các nhóm nghề. 

B. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức thu nhập đối với cá nhân. 

C. Những công việc, hoạt động đặc trưng của nhóm nghề. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng 

Câu 17: Hoạt động sản xuất nổi bật tại Lạc Dương là 

A. Tài chính ngân hàng   B. Dịch vụ vận tải 

C. Cồng chiêng Tây Nguyên   D. trồng rau, hoa 

Câu 18: Nghề nào thuộc nhóm hoạt động dịch vụ: 

A. Hướng dẫn du lịch  B. Công an, quân đội         C. Hiệu trưởng  D. Văn thư, kế toán 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). Em hãy đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2 (2 điểm). Em hãy đề xuất một số giải pháp bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người nông 

dân trồng rau hoa tại địa phương. 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………… 


